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TT Họ và tên Ngày sinh 
Khóa 

học 
Ngành học 

Điểm 

thi năm 

2020 

TBC học 

tập   

2019-2020 

KQRL 

2019-2020 
Hoàn cảnh (nếu có) Thành tích (nếu có) 

Sinh viên nhận học bổng lần đầu tiên 

1 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 QH.2020 CNTT 28.6   Mồ côi. Hộ nghèo.   

2 Nguyễn Văn Ngọc 11/02/2002 QH.2020 CKT 26.95   Hộ nghèo  

3 Kha Văn Thương 20/08/2001 QH.2020 CNTT 
Cử 

tuyển 
  

Dân tộc thiểu số.  

Hộ nghèo 
 

Sinh viên đã từng được nhận học bổng 

1 Vương Văn Chính 14/02/2001 QH.2019 CNTT   3.23 Tốt   

2 Bùi Duy Nam 13/12/2000 QH.2018 MT&RB   3.78 Xuất sắc   

3 Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 QH.2018 CNTT   3.75 Xuất sắc   

4 Trương Văn Phú 13/01/1995 QH.2019 MT&RB   2.62 Tốt   

Sinh viên mới được bổ sung 

1 Phạm Thị Hà 08/08/1999 QH.2017 CNKTĐT,TT   3.81 Xuất sắc   
Tích cực tham gia 

hoạt động Đoàn-Hội 

2 Lê Anh Thư 29/07/1997 QH.2016 KTNL   3.71 Xuất sắc Hộ nghèo   

3 Hoàng Thị Thu Tính 05/06/1999 QH.2017 CNKTĐT,TT   3.63 Xuất sắc     

Danh sách trên có 10  sinh viên, trong đó có 03 sinh viên được nhận học bổng lần đầu tiên, 04 sinh viên đã từng được nhận học bổng, 03 sinh viên mới được bổ 

sung/thay thế. 

 


